               SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRUNG TÂM Y TẾ .................                                Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
             

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ CÁC RỐI LOẠN IỐT
QUÝ       NĂM 2021

I. [bookmark: _GoBack]CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN: 
	- Các hình thức tuyên truyền:
	+ Phát thanh trên loa đài: thời lượng phát: ..... phút, ..... lần phát: 
	+ Treo băng rôn, áp phích, tờ rơi:......
II. CÔNG TÁC TƯ VẤN TRONG QUÝ: (đính kèm danh sách các đối tượng đến tư vấn)
	NỘI DUNG
	BỆNH NHÂN
 TÁI KHÁM
  (từ 30-69 tuổi)
	      Tình
      trạng
        BN
	BỆNH NHÂN
       MỚI
 (từ 30-69 tuổi)
	 TỔNG SỐ 
BỆNH NHÂN
  (khám trong
       tháng)

	
	 Nam
	  Nữ
	  ổn
 định
	 Biến
chứng
	Nam
	Nữ
	

	1. Bệnh nhân tiền đái tháo đường mới
	
	
	
	
	
	
	

	2. Bệnh nhân đái tháo đường mới
	
	
	
	
	
	
	

	3. Bệnh nhân tiền đái tháo đường cũ 
	
	
	
	
	
	
	

	4. Bệnh nhân đái tháo đường cũ
	
	
	
	
	
	
	

	5. Đường huyết bình thường
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỆNH NHÂN:
	TT
	Xã đã khám sàng lọc
	 Số BN
   tiền
  ĐTĐ
  trong
độ tuổi
 30-69
   tuổi
	    Số 
   BN
  ĐTĐ
 trong
độ tuổi
  30-69
  tuổi
	Số        BN             tiền ĐTĐ
 Đang                        quản
    lý
	   Số
BN tiền
  ĐTĐ
   mới
   phát
   hiện
	Số 
BN      ĐTĐ
Đang       quản   lý
	    Số
    BN
   ĐTĐ
   mới
   phát
 hiện
	Bệnh nhân tử vong
	Tổng số BN được quản lý tới thời điểm báo cáo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TĐTĐ
	ĐTĐ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	
	Xã chưa được khám sàng lọc

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả

	Tỷ lệ sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ mắc đái tháo đường cho nhóm người 40 tuổi ít nhất 1 lần/năm (thực hiện bằng phiếu đánh giá nguy cơ và/hoặc xét nghiệm đường máu mao mạch): 30%
	%
	

	Dân số từ 40 tuổi trở lên
	Người
	

	Số người trên 40 tuổi được khám sàng lọc bằng phiếu đánh giá nguy cơ và/hoặc xét nghiệm đường máu mao mạch
	Người
	

	Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được quản lý điều trị tại trạm y tế: 20%
	%
	

	Số bệnh nhân đái tháo đường được quản lý (cộng dồn)
	Người
	

	Số bệnh nhân đái tháo đường được phát hiện( cộng dồn)
	Người
	

	Số bệnh nhân đái tháo đường được quản lý (trong năm 2021)
	Người
	

	Số bệnh nhân đái tháo đường được phát hiện( trong năm 2021)
	Người
	

	Tỷ lệ tiền đái tháo đường trong dân số 30-69 tuổi: <20%
	%
	

	Dân số từ 30-69 tuổi
	Người
	

	Số người tiền đái tháo đường trong dân số từ 30-69 tuổi
	Người
	

	Tỷ lệ đái tháo đường trong dân số 30-69 tuổi: <10%
	%
	

	Số bệnh nhân đái tháo đường trong dân số từ 30-69 tuổi
	Người
	

	Tỷ lệ bướu cổ ở trẻ em 8-10 tuổi: <8%
	%
	

	Số trẻ em từ 8-10 tuổi
	Người
	

	Số trẻ e từ 8-10 tuổi mắc bướu cổ
	Người
	

	Số bệnh nhân đái tháo đường được cấp, phát thuốc tại Trạm y tế
	Người
	


IV. VẬT TƯ TIÊU HAO:
	TT
	Vật tư  tiêu hao
	ĐVT
	Tồn
	Nhập
	Đã sử dụng
	Hiện còn
	Ghi chú

	1
	Máy thử đường huyết
	Cái
	
	
	
	
	

	2
	Kim chích máu
	Cái
	
	
	
	
	

	3
	Test thử đường huyết
	Cái
	
	
	
	
	

	4
	Đường Monohydrade
	Kg
	
	
	
	
	

	
	............
	
	
	
	
	
	


V. THUỐC
Các lọai thuốc đang sử dụng
	STT
	Tên thuốc
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	


 VI. HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI LOẠN DO THIẾU I ỐT 
(Báo cáo những công việc đã thực hiện)
                                                                                         ............. , ngày         tháng năm 2021
Nơi nhận                                                                                           GIÁM ĐỐC                                                          
- TTKSBT (báo cáo);
- Lưu VT-CT;                         
                                    





















                   
